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TRƯỜNG THCS NGHĨA AN

Thứ Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 6G 6H 6I 8A 8B 8C 8D 8E 8G

Tin học Anh Anh Địa CN Sinh Toán Sử Lý Sử Văn Văn Toán Địa

Thu T. Hồng L. Hồng Trang Ly Thủy T.Tâm D.Hương Hoa Cường Ngân Thuyên Tích Hương

Địa Anh Anh HĐTN Sinh Sử Toán Văn HĐTN HĐTN Văn Văn Toán Sử

Trang T. Hồng L. Hồng Thu Thủy D.Hương T.Tâm H.Dương Hoa Hương Ngân Thuyên Tích Cường

Văn Địa Toán Anh Sử Tin học CN Văn Văn Anh Lý Lý Địa Toán

Thuyên Trang T.Tâm L. Hồng D.Hương Thu Ly H.Dương Ngân Năm Hoa Hoàng Hương Tích

Văn Tin học Toán Sinh Lý Anh Sử Địa Văn Anh Địa Sử CN Toán

Thuyên Thu T.Tâm Thủy Hoàng T. Hồng D.Hương Trang Ngân Năm Hương Cường Ly Tích

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

Thuyên T. Hồng Ngân Thu L. Hồng Trang T.Tâm H.Dương Hoa Hương Năm Cường Thủy Hoàng

GDCD Anh Địa Lý Tin học Toán Toán CN GDCD Văn Anh Hóa Văn Anh

Sương T. Hồng Trang Hoàng Thu D. Vũ T.Tâm Ly Thảo Vấn Năm Bính Thuyên Phúc

Anh Toán GDCD Tin học Địa Toán Toán Lý CN Văn Anh Toán Văn Anh

T. Hồng Phước Sương Thu Trang D. Vũ T.Tâm Hoàng Ly Vấn Năm Tích Thuyên Phúc

HĐTN Toán Tin học GDCD Toán Anh Anh Địa Anh GDCD Hóa Toán Lý CN

Thuyên Phước Thu Sương D. Vũ T. Hồng A. Thư Trang Năm Thảo Bính Tích Hoàng Ly

Toán GDCD Toán Toán Toán Anh Anh Tin học Anh Toán CN GDCD Hóa Văn

Phước Sương T.Tâm NgânT D. Vũ T. Hồng A. Thư Thu Năm Tích Ly Thảo Bính Thuyên

Toán HĐTN Toán Toán Lý Địa Tin học Anh Hóa Toán HĐTN CN GDCD Văn

Phước T. Hồng T.Tâm NgânT Hoàng Trang Thu A. Thư Bính Tích Năm Ly Thảo Thuyên

Sinh Hóa Văn Lý Văn Toán Anh Văn Toán CN GDCD Anh Địa Hóa

Thủy Trâm Ngân Hoàng Ninh D. Vũ A. Thư H.Dương Tích Ly Thảo Phúc Hương Bính

CN Lý Văn Hóa Văn Toán Lý Văn Toán Hóa Sinh Địa Anh GDCD

Ly Khoa Ngân Trâm Ninh D. Vũ Hoàng H.Dương Tích Bính Thủy Hương Phúc Thảo

Lý Văn Hóa Văn Toán CN Văn Anh Hóa Văn Địa Sinh Anh Lý

Khoa Ngân Trâm Ninh D. Vũ Ly H.Dương A. Thư Bính Vấn Hương Thủy Phúc Hoàng

Hóa Văn Lý Văn Toán Lý Văn Anh Địa Văn Hóa CN Toán Sinh

Trâm Ngân Khoa Ninh D. Vũ Hoàng H.Dương A. Thư Hương Vấn Bính Ly Tích Thủy

Sinh Địa CN Hóa Toán HĐTN

Thủy Hương Ly Bính Tích Hoàng
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Sử Lý CN Anh Địa Văn Hóa GDCD Văn Toán Toán Anh CN Văn

D.Hương Khoa Thủy L. Hồng Trang Ninh Trâm Tuyết Ngân Tích T.Tâm Phúc Ly Thuyên

Toán CN Địa Anh Hóa Văn GDCD Sinh Văn Toán Toán Anh Hóa Văn

Phước Ly Trang L. Hồng Trâm Ninh Tuyết Thủy Ngân Tích T.Tâm Phúc Bính Thuyên

Toán Sử Lý Văn GDCD Hóa Địa Toán Toán Sinh Văn Tin học Anh CN

Phước D.Hương Khoa Ninh Tuyết Trâm Trang T.Tâm Tích Thủy Ngân Trung Phúc Ly

Lý Toán Sử Văn Anh Địa Sinh Toán Toán CN Văn Văn Tin học Hóa

Khoa Phước D.Hương Ninh L. Hồng Trang Thủy T.Tâm Tích Ly Ngân Thuyên Trung Bính

Địa Toán HĐTN Sử Anh GDCD HĐTN Hóa CN Hóa Tin học Văn HĐTN Anh

Trang Phước Ngân D.Hương L. Hồng Tuyết T.Tâm Trâm Ly Bính Trung Thuyên Thủy Phúc

Văn Sinh Văn Toán HĐTN Văn Địa HĐTN Tin học Anh Toán Địa Sử Toán

Thuyên Thủy Ngân NgânT L. Hồng Ninh Trang H.Dương Trung Năm T.Tâm Hương Cường Tích

Văn Địa Văn Toán Anh Văn Văn Lý Địa Tin học Toán HĐTN Sinh Toán

Thuyên Trang Ngân NgânT L. Hồng Ninh H.Dương Hoàng Hương Trung T.Tâm Cường Thủy Tích

Anh Văn Sinh Địa Văn Lý Văn Toán Anh Địa Sử Toán Văn Tin học

T. Hồng Ngân Thủy Trang Ninh Hoàng H.Dương T.Tâm Năm Hương Cường Tích Thuyên Trung

Anh Văn Anh CN Văn HĐTN Lý Toán Sử Lý Anh Toán Văn Địa

T. Hồng Ngân L. Hồng Thủy Ninh Trang Hoàng T.Tâm Cường Hoa Năm Tích Thuyên Hương

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Thuyên T. Hồng Ngân Thu L. Hồng Trang T.Tâm H.Dương Hoa Hương Năm Cường Thủy Hoàng

Nghĩa An, ngày 12 tháng 04 năm 2025

P. Hiệu trưởng

                                    Kiều Quang Quy
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